
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:    38 /TB-ĐHNH-P.KTĐBCL
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 10 năm 2026

(*) SINH VIÊN XEM PHÒNG THI TẠI TÀI KHOẢN TÍN CHỈ

Giờ BĐ Ngày thi Khu vực thi

Loại phòng thi
(GD: Giảng đường

PM: Phòng máy
Exam: Nộp bài trực tuyến)

1 CQ ITS302_2611_1_D01 Cơ sở dữ liệu 08h30 12/11/2026 Thủ Đức PM
2 CQ ITS302_2611_1_D02 Cơ sở dữ liệu 08h30 12/11/2026 Thủ Đức PM
3 CQ ITS302_2611_1_D03 Cơ sở dữ liệu 08h30 12/11/2026 Thủ Đức PM
4 CQ ITS302_2611_1_D04 Cơ sở dữ liệu 08h30 12/11/2026 Thủ Đức PM
5 CQ ITS302_2611_1_D05 Cơ sở dữ liệu 10h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
6 CQ ITS302_2611_1_D06 Cơ sở dữ liệu 10h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
7 CQ ITS302_2611_1_D07 Cơ sở dữ liệu 10h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
8 CQ ITS302_2611_1_D08 Cơ sở dữ liệu 10h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
9 CQ BAF715_2611_1_D01 Cơ sở lập trình trong kinh tế 13h00 12/11/2026 Thủ Đức GD

10 CQ BAF715_2611_1_D02 Cơ sở lập trình trong kinh tế 13h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
11 CQ ITS315_261_1_D01 Core Banking và Ngân hàng điện tử 13h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
12 CQ ITS704_2611_1_D01 Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 07h00 13/11/2026 Thủ Đức PM
13 CQ ITS704_2611_1_D02 Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 07h00 13/11/2026 Thủ Đức PM
14 CQ ITS704_2611_1_D03 Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 07h00 13/11/2026 Thủ Đức PM
15 CQ ITS704_2611_1_D04 Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 07h00 13/11/2026 Thủ Đức PM
16 CQ ITS324_261_1_D01 Khai phá dữ liệu 10h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
17 CQ ITS324_261_1_D02 Khai phá dữ liệu 10h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
18 CQ ITS718_261_1_D01 Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định 16h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
19 CQ ITS718_261_1_D02 Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định 16h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
20 CQ ITS709_2611_1_D01 Mạng máy tính và truyền thông 18h00 13/11/2026 Thủ Đức PM
21 CQ ITS709_2611_1_D02 Mạng máy tính và truyền thông 18h00 13/11/2026 Thủ Đức PM
22 CQ ITS709_2611_1_D03 Mạng máy tính và truyền thông 18h00 13/11/2026 Thủ Đức PM
23 CQ ITS709_2611_1_D04 Mạng máy tính và truyền thông 14h30 13/11/2026 Thủ Đức PM
24 CQ ITS709_2611_1_D05 Mạng máy tính và truyền thông 14h30 13/11/2026 Thủ Đức PM
25 CQ ITS709_2611_1_D06 Mạng máy tính và truyền thông 14h30 13/11/2026 Thủ Đức PM
26 CQ ITB302_261_1_D01 Marketing điện tử 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
27 CQ ITB302_261_1_D02 Marketing điện tử 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
28 CQ ITS726_2611_1_D01 Quản trị dữ liệu 08h30 15/11/2026 Thủ Đức PM
29 CQ ITB303_261_1_D01 Thương mại điện tử 16h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
30 CQ ITB303_261_1_D02 Thương mại điện tử 16h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
31 CQ ITS301_2611_1_D02 Tin học ứng dụng 18h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
32 CQ ITS301_2611_1_D04 Tin học ứng dụng 14h30 11/11/2026 Thủ Đức PM
33 CQ ITS301_2611_1_D01 Tin học ứng dụng 14h30 11/11/2026 Thủ Đức PM
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34 CQ ITS301_2611_1_D03 Tin học ứng dụng 14h30 11/11/2026 Thủ Đức PM
35 CQ ITS754_261_1_D02 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh và quản lý 07h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
36 CQ ITS754_261_1_D01 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh và quản lý 09h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
37 CQ DAT724_261_1_D01 Các mô hình định lượng trong tài chính 07h00 10/11/2026 Thủ Đức GD
38 CQ AIN710_LT_261_1_D01 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cho AI 09h30 13/11/2026 Thủ Đức GD
39 CQ AMA308_261_1_D01 Cấu trúc rời rạc 13h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
40 CQ DAT731_261_1_D01 Chuỗi khối 07h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
41 CQ AIN709_LT_261_1_D01 Đồ thị và tối ưu tổ hợp 07h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
42 CQ AIN707_LT_261_1_D01 Lập trình Python 13h00 10/11/2026 Thủ Đức Exam
43 CQ AIN707_LT_261_1_D02 Lập trình Python 13h00 10/11/2026 Thủ Đức Exam
44 CQ ITS723_2617_1_D01 Logic ứng dụng trong kinh doanh 07h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
45 CQ ITS723_2617_1_D02 Logic ứng dụng trong kinh doanh 07h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
46 CQ ITS723_2617_1_D03 Logic ứng dụng trong kinh doanh 07h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
47 CQ ITS723_2617_1_D04 Logic ứng dụng trong kinh doanh 07h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
48 CQ ITS723_2617_1_D05 Logic ứng dụng trong kinh doanh 08h30 10/11/2026 Thủ Đức PM
49 CQ ITS723_2617_1_D06 Logic ứng dụng trong kinh doanh 08h30 10/11/2026 Thủ Đức PM
50 CQ ITS723_2617_1_D07 Logic ứng dụng trong kinh doanh 08h30 10/11/2026 Thủ Đức PM
51 CQ ITS723_2617_1_D08 Logic ứng dụng trong kinh doanh 08h30 10/11/2026 Thủ Đức PM
52 CQ ITS723_2617_1_D09 Logic ứng dụng trong kinh doanh 10h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
53 CQ ITS723_2617_1_D10 Logic ứng dụng trong kinh doanh 10h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
54 CQ ITS723_2617_1_D11 Logic ứng dụng trong kinh doanh 10h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
55 CQ ITS723_2617_1_D12 Logic ứng dụng trong kinh doanh 10h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
56 CQ ITS723_2617_1_D13 Logic ứng dụng trong kinh doanh 18h00 17/11/2026 Thủ Đức PM
57 CQ ITS723_2617_1_D14 Logic ứng dụng trong kinh doanh 18h00 17/11/2026 Thủ Đức PM
58 CQ ITS723_2617_1_D15 Logic ứng dụng trong kinh doanh 18h00 17/11/2026 Thủ Đức PM
59 CQ ITS723_2617_1_D16 Logic ứng dụng trong kinh doanh 18h00 17/11/2026 Thủ Đức PM
60 CQ ITS723_2617_1_D17 Logic ứng dụng trong kinh doanh 14h30 10/11/2026 Thủ Đức PM
61 CQ AMA303_2611_1_D01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 15h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
62 CQ AMA303_2611_1_D02 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 15h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
63 CQ ITE713_LT_261_1_D01 Phương pháp lập trình 16h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
64 CQ AIN702_LT_261_1_D02 Toán cho học máy 1 13h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
65 CQ AIN702_LT_261_1_D01 Toán cho học máy 1 15h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
66 CQ ITE717_LT_261_1_D01 Toán cho tin học 1 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
67 CQ MAE701_261_1_D01 Toán kinh tế 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
68 CQ MAE701_261_1_D02 Toán kinh tế 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
69 CQ MAE701_261_1_D03 Toán kinh tế 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
70 CQ MAE701_261_1_D04 Toán kinh tế 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
71 CQ MAE701_261_1_D05 Toán kinh tế 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
72 CQ MAE701_261_1_D06 Toán kinh tế 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
73 CQ MAE701_261_1_D07 Toán kinh tế 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
74 CQ MAE701_261_1_D08 Toán kinh tế 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
75 CQ MAE701_261_1_D09 Toán kinh tế 1 09h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
76 CQ MAE701_261_1_D10 Toán kinh tế 1 09h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
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77 CQ MAE701_261_1_D11 Toán kinh tế 1 09h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
78 CQ MAE701_261_1_D12 Toán kinh tế 1 09h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
79 CQ MAE701_261_1_D13 Toán kinh tế 1 09h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
80 CQ MAE701_261_1_D14 Toán kinh tế 1 09h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
81 CQ MAE701_261_1_D15 Toán kinh tế 1 09h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
82 CQ MLM307_2611_1_D01 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 07h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
83 CQ MLM307_2611_1_D02 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 07h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
84 CQ MLM307_2611_1_D17 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 07h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
85 CQ MLM307_2611_1_D19 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 08h30 09/11/2026 Thủ Đức PM
86 CQ MLM307_2611_1_D20 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 08h30 09/11/2026 Thủ Đức PM
87 CQ MLM307_2611_1_D21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 08h30 08/11/2026 Thủ Đức PM
88 CQ MLM307_2611_1_D07 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 10h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
89 CQ MLM307_2611_1_D08 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 10h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
90 CQ MLM307_2611_1_D09 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 10h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
91 CQ MLM307_2611_1_D10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 13h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
92 CQ MLM307_2611_1_D11 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 13h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
93 CQ MLM307_2611_1_D12 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 13h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
94 CQ MLM307_2611_1_D13 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 14h30 09/11/2026 Thủ Đức PM
95 CQ MLM307_2611_1_D14 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 14h30 09/11/2026 Thủ Đức PM
96 CQ MLM307_2611_1_D15 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 14h30 09/11/2026 Thủ Đức PM
97 CQ MLM307_2611_1_D03 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
98 CQ MLM307_2611_1_D04 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 10h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
99 CQ MLM307_2611_1_D16 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 08h30 08/11/2026 Thủ Đức PM
100 CQ MLM307_2611_1_D18 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 10h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
101 CQ MLM307_2611_1_D05 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
102 CQ MLM307_2611_1_D06 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
103 CQ MLM309_261_1_D06 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 18h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
104 CQ MLM309_261_1_D07 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 18h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
105 CQ MLM309_261_1_D01 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 18h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
106 CQ MLM309_261_1_D02 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 18h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
107 CQ MLM309_261_1_D03 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 16h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
108 CQ MLM309_261_1_D04 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 16h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
109 CQ MLM309_261_1_D05 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 16h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
110 CQ ACC724_261_1_D01 Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 07h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
111 CQ ACC724_261_1_D02 Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 07h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
112 CQ ACC724_261_1_D03 Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 07h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
113 CQ ACC305_261_1_D01 Kế toán công 07h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
114 CQ ACC305_261_1_D02 Kế toán công 09h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
115 CQ ACC307_2614_1_D01 Kế toán quản trị 07h00 13/11/2026 Thủ Đức GD
116 CQ ACC307_2614_1_D02 Kế toán quản trị 09h30 13/11/2026 Thủ Đức GD
117 CQ ACC705_2611_1_D01 Kế toán tài chính 13h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
118 CQ ACC705_2611_1_D02 Kế toán tài chính 13h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
119 CQ ACC705_2611_1_D04 Kế toán tài chính 13h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
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120 CQ ACC705_2611_1_D05 Kế toán tài chính 13h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
121 CQ ACC705_2611_1_D07 Kế toán tài chính 13h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
122 CQ ACC705_2611_1_D09 Kế toán tài chính 13h00 08/11/2026 Thủ Đức PM
123 CQ AUD301_261_1_D01 Kiểm toán căn bản 16h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
124 CQ AUD304_261_1_D01 Kiểm toán ngân hàng 07h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
125 CQ ACC301_2614_1_D01 Nguyên lý kế toán 07h00 15/11/2026 Thủ Đức PM
126 CQ ACC301_2614_1_D02 Nguyên lý kế toán 07h00 15/11/2026 Thủ Đức PM
127 CQ ACC301_2614_1_D03 Nguyên lý kế toán 07h00 15/11/2026 Thủ Đức PM
128 CQ ACC301_2614_1_D04 Nguyên lý kế toán 07h00 15/11/2026 Thủ Đức PM
129 CQ ACC301_2614_1_D05 Nguyên lý kế toán 07h00 15/11/2026 Thủ Đức PM
130 CQ ACC301_2614_1_D06 Nguyên lý kế toán 18h00 16/11/2026 Thủ Đức PM
131 CQ ACC301_2614_1_D07 Nguyên lý kế toán 18h00 16/11/2026 Thủ Đức PM
132 CQ ACC301_2614_1_D08 Nguyên lý kế toán 18h00 16/11/2026 Thủ Đức PM
133 CQ INE310_261_1_D01 Chiến lược kinh doanh quốc tế 07h00 10/11/2026 Thủ Đức GD
134 CQ INE310_261_1_D02 Chiến lược kinh doanh quốc tế 09h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
135 CQ INB712_261_1_D02 Giao dịch thương mại quốc tế 07h00 10/11/2026 Thủ Đức GD
136 CQ INB712_261_1_D01 Giao dịch thương mại quốc tế 09h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
137 CQ INB715_261_1_D01 Kinh tế học đổi mới 13h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
138 CQ INE302_261_1_D01 Kinh tế học quốc tế 13h00 15/11/2026 Thủ Đức PM
139 CQ INE302_261_1_D02 Kinh tế học quốc tế 13h00 15/11/2026 Thủ Đức PM
140 CQ INE302_261_1_D03 Kinh tế học quốc tế 13h00 15/11/2026 Thủ Đức PM
141 CQ INE302_261_1_D04 Kinh tế học quốc tế 13h00 15/11/2026 Thủ Đức PM
142 CQ INE706_261_1_D01 Kinh tế tuần hoàn 07h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
143 CQ INE706_261_1_D02 Kinh tế tuần hoàn 07h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
144 CQ INE305_261_1_D02 Logistics quốc tế 13h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
145 CQ INE305_261_1_D01 Logistics quốc tế 13h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
146 CQ INE704_2611_1_D01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 16h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
147 CQ INE704_2611_1_D02 Phương pháp nghiên cứu khoa học 16h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
148 CQ INE704_2611_1_D03 Phương pháp nghiên cứu khoa học 16h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
149 CQ INE704_2611_1_D04 Phương pháp nghiên cứu khoa học 16h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
150 CQ INE704_2611_1_D05 Phương pháp nghiên cứu khoa học 16h00 09/11/2026 Thủ Đức PM
151 CQ INB723_261_1_D01 Quản lý đa văn hóa 09h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
152 CQ INE307_2611_1_D01 Tài chính quốc tế 07h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
153 CQ INE307_2611_1_D02 Tài chính quốc tế 07h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
154 CQ INE307_2611_1_D03 Tài chính quốc tế 07h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
155 CQ INE307_2611_1_D04 Tài chính quốc tế 07h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
156 CQ INB725_261_1_D01 Trò chơi kinh doanh 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
157 CQ LAW710_261_1_D01 Luật cạnh tranh 09h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
158 CQ LAW319_261_1_D01 Luật chứng khoán 15h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
159 CQ LAW319_261_1_D02 Luật chứng khoán 15h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
160 CQ LAW319_261_1_D03 Luật chứng khoán 15h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
161 CQ LAW319_261_1_D04 Luật chứng khoán 15h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
162 CQ LAW307_261_1_D01 Luật dân sự 2 08h30 13/11/2026 Thủ Đức PM
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163 CQ LAW307_261_1_D02 Luật dân sự 2 08h30 13/11/2026 Thủ Đức PM
164 CQ LAW336_2611_1_D01 Luật đất đai 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
165 CQ LAW336_2611_1_D02 Luật đất đai 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
166 CQ LAW336_2611_1_D03 Luật đất đai 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
167 CQ LAW336_2611_1_D04 Luật đất đai 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
168 CQ LAW722_261_1_D01 Luật đầu tư 09h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
169 CQ LAW309_261_1_D01 Luật hình sự 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
170 CQ LAW309_261_1_D02 Luật hình sự 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
171 CQ LAW338_261_1_D01 Luật lao động 14h30 08/11/2026 Thủ Đức PM
172 CQ LAW338_261_1_D02 Luật lao động 14h30 08/11/2026 Thủ Đức PM
173 CQ LAW338_261_1_D03 Luật lao động 14h30 08/11/2026 Thủ Đức PM
174 CQ LAW338_261_1_D04 Luật lao động 14h30 08/11/2026 Thủ Đức PM
175 CQ LAW338_261_1_D05 Luật lao động 14h30 08/11/2026 Thủ Đức PM
176 CQ LAW318_261_1_D01 Luật sở hữu trí tuệ 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
177 CQ LAW318_261_1_D02 Luật sở hữu trí tuệ 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
178 CQ LAW311_261_1_D01 Luật thương mại 1 13h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
179 CQ LAW311_261_1_D02 Luật thương mại 1 13h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
180 CQ LAW311_261_1_D03 Luật thương mại 1 13h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
181 CQ LAW311_261_1_D04 Luật thương mại 1 13h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
182 CQ LAW311_261_1_D05 Luật thương mại 1 13h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
183 CQ LAW721_261_1_D01 Luật thương mại quốc tế 07h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
184 CQ LAW721_261_1_D02 Luật thương mại quốc tế 07h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
185 CQ LAW721_261_1_D03 Luật thương mại quốc tế 09h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
186 CQ LAW721_261_1_D04 Luật thương mại quốc tế 09h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
187 CQ LAW350_2611_1_D01 Lý luận nhà nước và pháp luật 15h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
188 CQ LAW350_2611_1_D02 Lý luận nhà nước và pháp luật 15h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
189 CQ LAW350_2611_1_D03 Lý luận nhà nước và pháp luật 15h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
190 CQ LAW349_2611_1_D02 Pháp luật đại cương 07h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
191 CQ LAW349_2611_1_D01 Pháp luật đại cương 07h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
192 CQ LAW798_261_1_D01 Pháp luật và thể chế 07h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
193 CQ LAW798_261_1_D02 Pháp luật và thể chế 07h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
194 CQ LAW798_261_1_D03 Pháp luật và thể chế 07h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
195 CQ LAW798_261_1_D04 Pháp luật và thể chế 07h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
196 CQ LAW798_261_1_D05 Pháp luật và thể chế 07h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
197 CQ LAW798_261_1_D06 Pháp luật và thể chế 07h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
198 CQ LAW798_261_1_D07 Pháp luật và thể chế 07h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
199 CQ LAW798_261_1_D08 Pháp luật và thể chế 09h30 09/11/2026 Thủ Đức GD
200 CQ LAW798_261_1_D09 Pháp luật và thể chế 09h30 09/11/2026 Thủ Đức GD
201 CQ LAW798_261_1_D10 Pháp luật và thể chế 09h30 09/11/2026 Thủ Đức GD
202 CQ LAW798_261_1_D11 Pháp luật và thể chế 09h30 09/11/2026 Thủ Đức GD
203 CQ LAW798_261_1_D12 Pháp luật và thể chế 09h30 09/11/2026 Thủ Đức GD
204 CQ LAW798_261_1_D13 Pháp luật và thể chế 09h30 09/11/2026 Thủ Đức GD
205 CQ LAW798_261_1_D14 Pháp luật và thể chế 13h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
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206 CQ LAW798_261_1_D15 Pháp luật và thể chế 13h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
207 CQ LAW798_261_1_D16 Pháp luật và thể chế 13h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
208 CQ LAW798_261_1_D17 Pháp luật và thể chế 13h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
209 CQ LAW798_261_1_D18 Pháp luật và thể chế 13h00 09/11/2026 Thủ Đức GD
210 CQ LAW701_261_1_D01 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
211 CQ LAW701_261_1_D02 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
212 CQ LAW701_261_1_D03 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
213 CQ LAW701_261_1_D04 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
214 CQ LAW701_261_1_D05 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
215 CQ LAW730_261_1_D01 Tư duy pháp lý 13h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
216 CQ LAW730_261_1_D02 Tư duy pháp lý 13h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
217 CQ BAF720_261_1_D01 Công nghệ tài chính và mô hình xếp hạng tín nhiệm 07h00 10/11/2026 Thủ Đức GD
218 CQ BAF312_261_1_D01 Giới thiệu ngành tài chính ngân hàng 07h00 14/11/2026 Thủ Đức Exam
219 CQ BAF302_261_1_D01 Kinh doanh ngoại hối 09h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
220 CQ BAF302_261_1_D02 Kinh doanh ngoại hối 09h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
221 CQ BAF302_261_1_D03 Kinh doanh ngoại hối 09h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
222 CQ MKE304_261_1_D01 Marketing dịch vụ tài chính 16h00 14/11/2026 Thủ Đức PM
223 CQ MKE304_261_1_D02 Marketing dịch vụ tài chính 16h00 14/11/2026 Thủ Đức PM

224 CQ BAF717_261_1_D01 Nguyên lý và kỹ thuật học máy trong công nghệ tài chính 09h30 12/11/2026 Thủ Đức GD

225 CQ BAF728_261_1_D01 Phân tích dữ liệu lớn trong tài chính ngân hàng 15h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
226 CQ BAF710_261_1_D01 Quản trị dự án công nghệ tài chính 09h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
227 CQ BAF706_2611_1_D01 Tài chính cá nhân 13h00 13/11/2026 Thủ Đức GD
228 CQ BAF706_2611_1_D02 Tài chính cá nhân 13h00 13/11/2026 Thủ Đức GD
229 CQ BAF706_2611_1_D03 Tài chính cá nhân 13h00 13/11/2026 Thủ Đức GD
230 CQ BAF307_261_1_D01 Thanh toán quốc tế 15h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
231 CQ BAF307_261_1_D02 Thanh toán quốc tế 15h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
232 CQ BAF307_261_1_D03 Thanh toán quốc tế 15h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
233 CQ BAF307_261_1_D04 Thanh toán quốc tế 15h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
234 CQ BAF303_261_1_D01 Xếp hạng tín nhiệm 13h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
235 CQ BAF303_261_1_D02 Xếp hạng tín nhiệm 13h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
236 CQ BAF303_261_1_D03 Xếp hạng tín nhiệm 13h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
237 CQ ENB321_261_1_D01 Biên dịch thương mại Việt - Anh 07h00 10/11/2026 Thủ Đức GD
238 CQ ENB321_261_1_D02 Biên dịch thương mại Việt - Anh 07h00 10/11/2026 Thủ Đức GD
239 CQ ENB321_261_1_D03 Biên dịch thương mại Việt - Anh 07h00 10/11/2026 Thủ Đức GD
240 CQ ELI307_261_1_D01 Dẫn luận ngôn ngữ học 13h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
241 CQ ELI307_261_1_D02 Dẫn luận ngôn ngữ học 13h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
242 CQ ELI307_261_1_D03 Dẫn luận ngôn ngữ học 13h00 11/11/2026 Thủ Đức GD
243 CQ ENP705_261_1_D01 Hình thái - cú pháp học 09h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
244 CQ ENP705_261_1_D02 Hình thái - cú pháp học 09h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
245 CQ ENP705_261_1_D03 Hình thái - cú pháp học 09h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
246 CQ ELI701_261_1_D01 Ngữ âm – Âm vị học 09h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
247 CQ ELI701_261_1_D02 Ngữ âm – Âm vị học 09h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
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248 CQ ELI701_261_1_D03 Ngữ âm – Âm vị học 09h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
249 CQ ENB319_261_1_D01 Thực hành viết thư tín thương mại 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
250 CQ ENB319_261_1_D02 Thực hành viết thư tín thương mại 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
251 CQ ENB319_261_1_D03 Thực hành viết thư tín thương mại 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
252 CQ ENB319_261_1_D04 Thực hành viết thư tín thương mại 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
253 CQ ENS311_261_1_D01 Tiếng Anh 3 - Đọc 3 13h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
254 CQ ENS311_261_1_D02 Tiếng Anh 3 - Đọc 3 13h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
255 CQ ENS311_261_1_D03 Tiếng Anh 3 - Đọc 3 13h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
256 CQ ENS311_261_1_D04 Tiếng Anh 3 - Đọc 3 13h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
257 CQ ENS312_261_1_D01 Tiếng Anh 3 - Viết 3 09h30 13/11/2026 Thủ Đức GD
258 CQ ENS312_261_1_D02 Tiếng Anh 3 - Viết 3 09h30 13/11/2026 Thủ Đức GD
259 CQ ENS312_261_1_D03 Tiếng Anh 3 - Viết 3 09h30 13/11/2026 Thủ Đức GD
260 CQ ENS312_261_1_D04 Tiếng Anh 3 - Viết 3 09h30 13/11/2026 Thủ Đức GD
261 CQ ENL701_261_1_D02 Tiếng Anh chuyên ngành 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
262 CQ ENL701_261_1_D01 Tiếng Anh chuyên ngành 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
263 CQ ENL701_261_1_D03 Tiếng Anh chuyên ngành 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
264 CQ ENL701_261_1_D04 Tiếng Anh chuyên ngành 1 07h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
265 CQ ENL701_261_1_D05 Tiếng Anh chuyên ngành 1 08h30 11/11/2026 Thủ Đức PM
266 CQ ENL701_261_1_D06 Tiếng Anh chuyên ngành 1 08h30 11/11/2026 Thủ Đức PM
267 CQ ENP314_261_1_D01 Tiếng Anh chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
268 CQ ENP315_261_1_D01 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
269 CQ ENP315_261_1_D02 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
270 CQ ENP720_261_1_D01 Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học dữ liệu 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
271 CQ ENP718_261_1_D01 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh quốc tế 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
272 CQ ENP316_261_1_D01 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế Quốc tế 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
273 CQ ENP320_261_1_D01 Tiếng Anh chuyên ngành Marketing 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
274 CQ ENP317_261_1_D01 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
275 CQ ENP318_261_1_D01 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
276 CQ ENP318_261_1_D02 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng 15h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
277 CQ ENP716_261_1_D01 Tiếng Anh kinh doanh 2 18h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
278 CQ ENP716_261_1_D02 Tiếng Anh kinh doanh 2 18h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
279 CQ ENP716_261_1_D03 Tiếng Anh kinh doanh 2 18h00 12/11/2026 Thủ Đức PM
280 CQ ENP712_261_1_D03 Tiếng anh pháp lý 1 15h30 09/11/2026 Thủ Đức GD
281 CQ ENP712_261_1_D04 Tiếng anh pháp lý 1 15h30 09/11/2026 Thủ Đức GD
282 CQ ENP712_261_1_D01 Tiếng anh pháp lý 1 15h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
283 CQ ENP712_261_1_D02 Tiếng anh pháp lý 1 15h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
284 CQ ENP311_261_1_D01 Tiếng Anh pháp lý 2 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
285 CQ CNL308_261_1_D01 Tiếng Trung Quốc 3 09h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
286 CQ CNL308_261_1_D02 Tiếng Trung Quốc 3 09h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
287 CQ CNL308_261_1_D03 Tiếng Trung Quốc 3 09h30 15/11/2026 Thủ Đức GD
288 CQ CNL313_261_1_D01 Tiếng Trung Quốc kinh doanh 1 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
289 CQ CNL313_261_1_D02 Tiếng Trung Quốc kinh doanh 1 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
290 CQ CNL313_261_1_D03 Tiếng Trung Quốc kinh doanh 1 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
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291 CQ SOC313_261_1_D01 Văn hóa Mỹ 13h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
292 CQ INB724_261_1_D01 Chiến lược Marketing 07h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
293 CQ INB724_261_1_D02 Chiến lược Marketing 07h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
294 CQ DIM701_2614_1_D01 Giới thiệu kinh doanh số 07h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
295 CQ MG013_2_261_1_D01 Hành vi tổ chức 15h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
296 CQ MG013_2_261_1_D02 Hành vi tổ chức 15h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
297 CQ MG013_2_261_1_D03 Hành vi tổ chức 15h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
298 CQ DIM703_2611_1_D02 Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số 15h30 13/11/2026 Thủ Đức Exam
299 CQ DIM703_2611_1_D03 Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số 15h30 13/11/2026 Thủ Đức Exam
300 CQ DIM703_2611_1_D04 Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số 15h30 13/11/2026 Thủ Đức Exam
301 CQ DIM703_2611_1_D05 Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số 15h30 13/11/2026 Thủ Đức Exam
302 CQ DIM703_2611_1_D06 Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số 15h30 13/11/2026 Thủ Đức Exam
303 CQ MKE308_2614_1_D01 Nguyên lý Marketing 18h00 18/11/2026 Thủ Đức PM
304 CQ MKE308_2614_1_D02 Nguyên lý Marketing 18h00 18/11/2026 Thủ Đức PM
305 CQ MKE308_2614_1_D03 Nguyên lý Marketing 18h00 18/11/2026 Thủ Đức PM
306 CQ LOG707_261_1_D01 Quản lý thu mua 09h30 09/11/2026 Thủ Đức GD
307 CQ LOG724_261_1_D01 Quản trị dự án logistics và chuỗi cung ứng 13h00 12/11/2026 Thủ Đức GD
308 CQ MAG703_261_1_D01 Quản trị hiệu suất 15h30 10/11/2026 Thủ Đức GD
309 CQ MAG322_2614_1_D01 Quản trị học 07h00 14/11/2026 Thủ Đức PM
310 CQ MAG322_2614_1_D02 Quản trị học 07h00 14/11/2026 Thủ Đức PM
311 CQ MAG322_2614_1_D11 Quản trị học 07h00 14/11/2026 Thủ Đức PM
312 CQ MAG314_261_1_D01 Quản trị kinh doanh quốc tế 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
313 CQ MAG320_261_1_D02 Quản trị nguồn nhân lực 13h00 14/11/2026 Thủ Đức PM
314 CQ MAG320_261_1_D03 Quản trị nguồn nhân lực 14h30 14/11/2026 Thủ Đức PM
315 CQ MAG320_261_1_D04 Quản trị nguồn nhân lực 14h30 14/11/2026 Thủ Đức PM
316 CQ MAG320_261_1_D01 Quản trị nguồn nhân lực 13h00 14/11/2026 Thủ Đức PM
317 CQ DIM733_261_1_D01 Quản trị tổ chức sự kiện 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
318 CQ LOG730_261_1_D01 Quản trị vận hành trong logistics và chuỗi cung ứng 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
319 CQ DIM708_2611_1_D01 Sáng tạo và thiết kế trong thời đại số 13h00 13/11/2026 Thủ Đức Exam
320 CQ DIM738_261_1_D01 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 07h00 13/11/2026 Thủ Đức GD
321 CQ DIM738_261_1_D02 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 07h00 13/11/2026 Thủ Đức GD
322 CQ DIM738_261_1_D03 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 07h00 13/11/2026 Thủ Đức GD
323 CQ DIM738_261_1_D04 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 07h00 13/11/2026 Thủ Đức GD
324 CQ MKE307_261_1_D01 Truyền thông Marketing tích hợp 16h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
325 CQ FIN312_261_1_D01 Bảo hiểm 16h00 11/11/2026 Thủ Đức PM
326 CQ FIN313_261_1_D01 Giới thiệu ngành Tài chính 07h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
327 CQ FIN313_261_1_D02 Giới thiệu ngành Tài chính 07h00 14/11/2026 Thủ Đức GD
328 CQ FIN721_261_1_D01 Lý thuyết tài chính 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
329 CQ FIN721_261_1_D02 Lý thuyết tài chính 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
330 CQ FIN721_261_1_D03 Lý thuyết tài chính 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
331 CQ FIN721_261_1_D04 Lý thuyết tài chính 13h00 15/11/2026 Thủ Đức GD
332 CQ FIN703_261_1_D01 Mô hình tài chính 16h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
333 CQ FIN703_261_1_D02 Mô hình tài chính 16h00 10/11/2026 Thủ Đức PM
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(*) SINH VIÊN XEM PHÒNG THI TẠI TÀI KHOẢN TÍN CHỈ

Giờ BĐ Ngày thi Khu vực thi

Loại phòng thi
(GD: Giảng đường

PM: Phòng máy
Exam: Nộp bài trực tuyến)

STT Khóa Lớp HP Tên HP

Lịch thi chính thức

334 CQ FIN308_261_1_D01 Quản lý danh mục đầu tư 10h00 13/11/2026 Thủ Đức PM
335 CQ FIN308_261_1_D02 Quản lý danh mục đầu tư 10h00 13/11/2026 Thủ Đức PM
336 CQ FIN307_261_1_D01 Quản trị rủi ro tài chính 09h30 14/11/2026 Thủ Đức GD
337 CQ FIN306_261_1_D01 Tài chính công ty đa quốc gia 18h00 18/11/2026 Thủ Đức PM
338 CQ FIN303_2611_1_D01 Tài chính doanh nghiệp 07h00 14/11/2026 Thủ Đức PM
339 CQ FIN303_2611_1_D04 Tài chính doanh nghiệp 08h30 14/11/2026 Thủ Đức PM
340 CQ FIN303_2611_1_D05 Tài chính doanh nghiệp 08h30 14/11/2026 Thủ Đức PM
341 CQ FIN303_2611_1_D06 Tài chính doanh nghiệp 08h30 14/11/2026 Thủ Đức PM
342 CQ FIN303_2611_1_D07 Tài chính doanh nghiệp 10h00 14/11/2026 Thủ Đức PM
343 CQ FIN314_261_1_D01 Tài chính hành vi 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
344 CQ FIN314_261_1_D02 Tài chính hành vi 15h30 11/11/2026 Thủ Đức GD
345 CQ FIN710_261_1_D01 Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro 09h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
346 CQ FIN710_261_1_D02 Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro 09h30 12/11/2026 Thủ Đức GD
347 CQ FIN710_261_1_D03 Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro 09h30 12/11/2026 Thủ Đức GD

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Huỳnh Đỗ Bảo Châu
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